
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ /LIST OF DONORS
Thời gian: Quý IV năm 2017/Duration: Quarter IV, 2017

STT Tên nhà tài trợ/Name of donor Số tiền/ Amount of 
money
 (VND)

Ngày ủng hộ
/Date

Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 Hoàng Nam Anh 100.000 10/2/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
2 Gia đình cố giáo sư Nguyễn Trọng Nhân 30.000.000 10/4/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
3 Nhà tài trợ ẩn danh 1.900.000 10/5/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
4 HN CIT 6.150.000 10/6/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
5 Phòng Marketing và Truyền thông - Ngân hàng Bắc Á 1.620.000 10/6/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
6 Công ty cổ phần Lâm nghiệp tháng  5 390.000 10/6/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
7 Bắc Á Bank - CN Đông Anh 4.800.000 10/6/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
8 Tô Minh Nguyệt 2.000.000 10/9/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
9 Trần Hồng Điệp 150.000 10/13/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)

10 Trung tâm kinh doanh - Ngân hàng Bắc Á 5.750.000 10/13/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
11 Bắc Á Bank - CN Thái Nguyên 450.000 10/17/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
12 Trần Thị Như Trang 570.000 10/17/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
13 Khối vận hành - Bắc Á bank 2.910.000 10/18/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
14 Nhà tài trợ ẩn danh 750.000 10/18/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
15 Nhà tài trợ ẩn danh 420.000 10/18/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
16 Biện Ngọc Lan 420.000 10/18/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
17 Chị Thủy - Gíam đốc CN Bạch Mai -Ngân hàng Bắc Á 200.000 10/18/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua tranh)
18 Bắc Á Bank - CN Cầu Giấy 750.000 10/18/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
19 Anh Dũng 200.000 10/23/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua tranh)
20 Cao Hoài Đức 5.000.000 10/23/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
21 TH Herbals và Mr. Thái Doãn Hạnh 2.433.000 10/23/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
22 Vũ Thu Hằng 2.000.000 10/24/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua tranh)
23 Nhà tài trợ ẩn danh 1.000.000 10/24/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
24 Gian hàng Ngô Đồng 5.000.000 10/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
25 Lê Ngọc Hồng Nhật 55.000.000 10/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
26 Nguyễn Văn Thành 5.000.000 10/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua tranh)



27 Nguyễn Thị Hòa 32.000.000 10/26/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
28 Thái Thị Thanh Bình 5.000.000 10/26/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua tranh)
29 Công ty IMC 10.000.000 10/26/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua tranh)
30 Hoàng Hồng Hạnh công ty IMC 30.000.000 10/26/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
31 Phạm Thúy Hường công ty IMC 2.000.000 10/26/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
32 Thái Duy Đô 40.000.000 10/26/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
33 Nguyễn Thái Thành Đạt - TH School 10.000.000 10/26/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
34 Bé Nguyễn Việt Như 5.000.000 10/26/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
35 Bắc Á Bank - Trung tâm kinh doanh hội sở 10.000.000 10/26/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
36 Thái Thị Lệ Thủy 5.000.000 10/27/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
37 Madam Thái Hương 500.000.000 10/27/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
38 Gian hàng Đũi Nam Cao 2.000.000 10/27/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
39 Nguyễn Phương Đông 50.000.000 10/28/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
40 Nguyễn Thị Lan Phương - Bắc Á Bank - CN Hà Nội 5.000.000 10/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
41 Bé Nguyễn Thái Minh Khôi 20.000.000 10/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
42 Chu Nguyên Bình 60.000.000 10/31/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
43 Khối vận hành Bắc Á bank 2.000.000 10/31/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
44 Nguyễn Ái Dân 50.000.000 11/1/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
45 Công ty sản xuất rau sạch hữu cơ FVF 15.390.000 11/1/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
46 Võ Văn Quang 60.000.000 11/1/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua tranh) và tài 

trợ chung cho Quỹ47 Hoàng Nam Anh 100.000 11/1/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
48 Phạm Thị Ngọc Tú 50.000 11/1/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
49 Khối IT - Bắc Á Bank 5.000.000 11/1/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
50 Dang Phu Thanh 200.000 11/1/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua tranh)
51 Gian hàng FVF 1.800.000 11/2/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
52 Anh Trương Vĩnh Lợi 55.000.000 11/2/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
53 Anh Tuấn - Ngân hàng Bắc Á Vĩnh Phúc 150.000 11/7/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
54 Nhà tài trợ ẩn danh 2.000.000 11/9/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
55 Nhà tài trợ ẩn danh 2.250.000 11/9/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
56 Nhà tài trợ ẩn danh 270.000 11/14/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)



57 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 11/27/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
58 Nguyễn Thị Huyền Ly 10.000.000 11/28/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
59 Nhà tài trợ ẩn danh 1.000.000.000 11/29/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
60 Nguyễn Thị Lãm 10.000.000 11/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
61 Nhà tài trợ ẩn danh 150.000 12/3/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
62 Nhà tài trợ ẩn danh 968.000 12/5/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 11 bao lì xì)
63 Nhà tài trợ ẩn danh 150.000 12/6/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
64 Ms. An TH 100.000 12/6/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua bao lì xì)
65 ISC 1.170.000 12/7/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
66 Nhà tài trợ ẩn danh 630.000 12/7/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua bao lì xì)
67 Phan An 440.000 12/7/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua bao lì xì)
68 Võ Thị Huyền My 264.000 12/8/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua bao lì xì)
69 Ban Pháp chế - Ngân hàng Bắc Á 88.000 12/8/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua bao lì xì)
70 Nhà tài trợ ẩn danh 940.000 12/12/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 04 áo và 05 sổ 

tay)
71 THFC 30.780.000 12/12/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
72 Nhà tài trợ ẩn danh 897.000 12/13/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
73 Vũ Thu Hằng 740.000 12/13/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua bao lì xì và sổ)
74 CTCP Logistic SC 15.000.000 12/14/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
75 Nhà tài trợ ẩn danh 2.400.000 12/14/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 24 sổ tay)
76 Nhà tài trợ ẩn danh 88.000 12/15/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 1 bao lì xì)
77 CN NH Hội sở Hà Nội 54.000.000 12/15/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
78 Đặng Trung Dũng 250.000.000 12/19/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (đấu giá tranh)
79 THFC 65.700.000 12/20/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua áo phông)
80 Dược liệu TH 10.000.000 12/20/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (đấu giá tranh)
81 Giang Hương - Ban Pháp chế 200.000 12/20/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua bao lì xì)
82 Nhà tài trợ ẩn danh 88.000 12/20/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua bao lì xì)
83 Gia đình bé Lam Ngọc 300.000.000 12/22/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 

TỔNG 2.870.266.000


